
MÔN: HÓA

STT Lớp Họ và tên học sinh Môn
 Điển trước 

phúc khảo 

 Điểm sau

 phúc khảo 
Ghi chú

1 10C11 Ngô Quý Đức Huy Hóa 2.5              3.0              Phần tự luận

2 10C12 Trương Tiến Phát Hóa 2.3              2.5              Phần tự luận

3 10C02 Nguyễn Tiến Đạt Hóa 2.5              2.8              Phần tự luận

4 10C05 Văn Quỳnh Anh Hóa 2.0              2.3              Phần tự luận

5 10C07 Phạm Thanh An Hóa 2.5              2.8              Phần tự luận

6 10C08 Nguyễn Hoàng Bách Hóa 2.3              2.8              Phần tự luận

7 10C18 Phạm Khôi Nguyên Hóa 2.3              2.5              Phần tự luận

8 10C07 Lê Hồ Nhân Huân Hóa 1.8              2.3              Phần tự luận

9 10C07 Lâm Trà Phương Nam Hóa 1.5              1.8              Phần tự luận

10 11B10 Trịnh Ngọc Danh Hóa 1.5              2.0              Phần tự luận

11 11B10 Lê Nguyễn Quốc Bảo Hóa 2.0              2.5              Phần tự luận

12 11B03 Lê Văn Tâm Hóa 2.3              2.8              Phần tự luận

13 11B03 Phan Phạm Nhật Khuê Hóa 1.0              1.5              Phần tự luận

14 11B03 Đặng Nguyễn Minh Trí Hóa 1.0              1.3              Phần tự luận

9 11B05 Nguyễn Phước Đạt Hóa 2.0              2.3              Phần tự luận

10 11B05 Nguyễn Quang Trọng Hóa 1.8              2.0              Phần tự luận

11 11B11 Nguyễn Đắc Nhật Quang Hóa 1.5              1.8              Phần tự luận

12 11B11 Hồ Hoàng Phương Uyên Hóa 1.5              1.8              Phần tự luận

13 11B11 Võ Trần Bảo Trân Hóa 2.3              2.8              Phần tự luận

14 11B08 Nguyễn Trần Ngọc Uyên Hóa 2.0              2.3              Phần tự luận

15 11B08 Dương Phúc Nguyên Hóa 1.5              1.8              Phần tự luận
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